3 số đó?

Bài 4 ( 1điểm): Cho 3 số. Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai cũng gấp đôi số thứ ba. Tìm mỗi số đó, biếu rằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai là 8 đơn vị.

Bài 5 ( 1điểm): Trên một đoạn thẳng dài 40cm, người ta dự định cứ cách 4m lại trồng một cây và ở mỗi đầu đoạn đường đề có cây. Hỏi phải trồng bao nhiêu cây?

Bài 6: Có 5 nhà vị trí A, B, C, D, E như hình vẽ. Có thể có bao nhiêu đoạn đường thẳng nối từ nhà này đến nhà khác? Hãy ghi tên các đoạn đường đó?

	              B
	     C

	A
	      D

	                                                  E
	


Tuần 30 ( 4)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): 

Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu là c….c….

3 từ láy có phụ âm đầu là: k….k….

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Trong đoạn thơ dưới đây những con vật nào được nhân hoá, chúng được nhân hoá bằng cách nào?

	Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận

Muôn nghìn cây mía

Múa gươm.
	Kiến

Hành quân

đầy đường




Bài 2( 2điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.

a. Anh đẫ xây dựng nên cơ ngơi này bằng…………………………………………….,

b. Nhân dân Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lăng bằng………………………...  

Bài 3( 2điểm): Tìm hai bộ phận chính của câu

a. Con chuồn chuồn đỏ chat đậu trên bút hoa dong going.

b. Những bông sen trắng, sen hang đu đưa trước gió.

Bài 4( 2điểm): Tìm các từ gần nghĩa với từ mênh mông. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được. 

III. Tập làm văn: Hãy viết thư cho bạn ở nước ngoài kể cho bạn về đất nước Việt Nam.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Điền dấu >, <, =

63 : x …..56 : x 







 x : 7…… x : 6

Bài 2( 2điểm): Trong một phép chia có dư, thương số là 4 và số dư là 5. Nếu cộng thêm 13 vào số bị chia, giữ nguyên số chia thì thương là 7 và số dư là 0 ( tức là phép chia trở thành phép chia hết). Tìm số bị chia và số chia trong phép chia đầu tiên.

Bài 3( 2điểm): Tính nhanh

a. 164 : 4 + 136 : 4 + 100 : 4

b. ( 6 x 8 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

Tuần 30( 5)

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả ( 2điểm): 

Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu là: kh…kh….

3 từ láy có phụ âm đầu là: ph…ph….

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Trong đoạn thơ dưới đây những con vật nào được nhân hoá, chúng được nhân hoá bằng cách nào?

Con cá rô ơi chớ có buồn

Chiều chiều tớ vấn gọi rô luôn

Dừa ơi, cứ nở hoa đơm trái

Bác vẫn luôn tay tưới ướt buồn.

Bài 2( 2điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống

a. Mẹ thường chải tóc bằng…………………………………………………………..

b. Tôi giành lại lòng tin của bạn bằng……………………………………………….

Bài 3( 2điểm): Tìm hai bộ phận chính của câu

a. Ngày trọng đại trong đời của tôi đã đến.

b. Tiến hót dìu dặt của Hoạ Mi giục các loài chim dạo nên những khúc nhạc.

Bài 4( 2điểm): Tìm những từ gần nghĩa với chăm chỉ. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Điền dấu >, <, =

91 : x…..56 : x







 x : 5…..x : 6

Bài 2( 2điểm): Tìm y

a. y + 17 < 5 + 17 

b. 19 < y + 17 < 22

Bài 3( 1điểm): Tổng của hai số là 64, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 5 và dư 4. Tìm hiệu của hai số đó.

Bài 4( 1điểm): Trên một đoạn thẳng dài 60cm, người ta dự định cứ cách 6m lại trồng một cây và ở mỗi đầu đoạn đường đề có cây. Hỏi phải trồng bao nhiêu cây?

